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IX ~  Q u a n g  p h ò  k h ố i  của  c á c  h ợ p  c h ấ t  F o m a z a n
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C ác hợp  òhẫt fomazan đưạo, nghiên.cứu ngày càng nhièu nhưng việc xác 
l â ị Ị n h  c ấ u  tạo  của chúng bằng cảc phương pbáp.phA còn hạn chế. Cho đẽn nay 
iBijgười ta  sử  dụng chính là phư ơ ng  pháp  phò điện tử, còn phương pháp phồ 
1 buông n g o ạ i  ít đặc trư ng  vi nhóm — N = N —C =  N —NH— cho hấp thụ đặc trưng  
tc câa  n h ó m  C = N  và N =  N írong vùng 1600 -  1400 cm~' trùng vỏfi các đặc trưng ' 
w ò n g  th a m  P hư ơ ng  pháp phồ cộng hưởng từ  nbàn cho đặc trưng  của vòng

• t t h o m  và dị vòng b  vùng ố =  78ppm khố phân  tich xác định cẫu trúc phân lử. 
" H 'ro n g  cồng tr iuh  trước đảỵ  /1. 2/ chủng tô i dã trinh bày phồ h$ng Dgoại, tử  
;m goại và phò khối cũa một 3Ố hợp chát foriazaa Tà nhận Ihăy có U;ề sử dựng 
ỉỊpBìdkhỔi đẽ chứag  m inh  một cách thuậa lợi cấu trúc của các hợp chẫt fom azan.

T ro n g  bảng dưới đày ghi gỉầ trị m/e và  «ường độ I của phô khổi của một 
h ợ p  chái fomazan »au :

:H 'Ạ P  C H Í KHOA HỌC. 'IRƯỜNG ĐẠI HỌC TƠNO HỢP HÀ NỘI, Sỗ 4 - 1989
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Phỗ khỏi của các hợp chăt nàjr được ghi theo phươny  pháp va chạm eleclron 
7 0  eV.

T ừ  các giá IrỊ m/Ê của các ion mẳnh hlnh thành trong quá tricb  phAn cắt 
iphân  tử  ghi trong  bảng dirới, chúng tôi nhận  thây khuynh  hướng  chiiiig lởn
m h ẵ t  là khả năng phân cắt cho (M -28)+ do cắt phân tử Nj cùa nhóui azo
—  N —N — và cho ion do cảt nhóm N =  N—R3 theo sơ đồ sau :

R I N H  -  N =  C -  N := N -  R3
I

R 1 _  NH -  N =  c  -  N»]+ NH -  N =  c +
I

( I  (2)
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Từ ion (1) có klujynh hư:>og tách ra ion C6H5NH+ có m /e 92 Tả  sinh  r a  íom,
IỈ(R3)C =  N H jt . Vi dự từ phân lử  fom azan (I). dựa trên các gi& tr ị  nn/e thttii
đ ư ợ c  trên phô khổi của nỏ la c6 thè giải thích theo cơ chể phân cẳt s a u :

-  NH -  N =  c  -  \  =  N-CaHs

CeH;

\
/  \

V  +
CeHg _  c  =  N s  NH -  Cells CcHg-^C =  N -  NH -  CgHg

Ceris

m/e 272 m /e 195

CbHs^ m  C s H s - c  =■*■ N IĨ

ra/e 92 m / e  10  i

CeH5+ C5H5+ 

m/e 77 m/e 65

Đ6 i yởi phân tử  fomazan chứa nhân dị vòng ngoài khuynh hướog p h â n  cẳ t 
t rên  còn cố khuynh hướng pbá vỡ nhần  dị vòng từ ion pbần tử  Rifirifi nhiii 
ò  càc tỉ7 p chẫt dị vòng 5 c ạ n h  khác /3/ cũng như ò  hợp chát 1 - p h e n y l  — 
3 -  thienyi - 5  —p n itrophenylfom azan  /2/. Từ hợp ohẵt (lí) vồ (III) YÒng pyroll 
vầ  vòng furan cũn^ bị phá võ cất đ i  nhóm CH — z+ hay nhóm  (CH —C H — N )+  
l ừ  i o n  p h à n  l ử :

C„H5 -  NH -  N =  C -  =  N -  CBH4NO2

(III)
Py

M+ 334

CbI Ĩ5 -  N H -  N = c -  N =  N -C a  H4N0 ,

\
\

C0H5 -  NH -  N = c  -  N -  N - C  HNO>

34

C =  C H - C H  C s C H J t
I - I

m/e Sư6 m/e 293
#

PHẦN THỰC NGHIỆM

Cảe hựp chấl (I, ỈI, III) tồng  hợp theo lài liệu /1, 2/, Phồ khói lư ự n ỉỉ  
đ ư ợ c  ghi theó phươhg  phảp  va ehạm  electron  ở 70 eV với I =■ 7 —lo v .



% ^
PHO KHỐI CỦA MỘT S(1 HỢP CHAT FOMAZAN

Chẵt I Chất II Chăí III)

m, e I m/e I m/e I

3(X0(M+) 10 331 (M+) 100 Í<^(M+) 17

272 63 306 8 006 4

195 32 ‘̂,í)3 3 293 4 •

18(0 45 198 15 237 lõ

104 35, 195 10 197 55

92 100 184 10 185 20

77 ÍÍ7 ■ 108 28 178 30

65 38 93 47 123 40

51 15 77 30 91 100

65 40 73 55

51 1 5 57 87

Hinh 1 : Phồ khối cùa 1, 3, 5 —Triphcnylfomazan
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Hinh 2 :  PỊ)Ồ khối của I — Phenyl —3— J yro ly l — 5 — p — n i t ro p h e n j i— foinaitan

(Xf/n Híp tưang 43)
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N ÍÍG O Y EN  MINH THAO

SOME REACTIONS OF ANALOGS O P CHALCONES' , 
CÓNTAIX1NG THE INDOLE NUCLEUS

A  series of the 2 — indolyl — 4 — indolyỈTÌnylqoinoIines was prepared by 
rríeacítion r f  Ihe m ethvlindolylvinylkefones w ith  indolidenanilines. By using of 
pp )f i lz : inge r  r e a c t i o n  of  the  m e l h y l i n d o i v l v i n y l k e t o n e s ,  hns b e e n  syn thes ized .  Th e 
ssteri(e« of the 2 — indolylvinylcinchoninic acid. The condensation of (he methy- 
H iind(olylvinylketonew ith isa t in in  alcchol and am m oniac has given 2 — indolyi- 
rriiaij-lcinchoninic acid.

IBỘ m ô n  Pỉủa Hữu cơ, Khoa Hỏa. ĐHTH Hà Nội.
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Interpretation of mass spectra  of organic cpm pounds

ỈNGCYEX DINH TRIEU, HA TUI DIEP. I.AI THl KIM DUNG
SYNTHESIS AND PROPERTIES OF FORMAZANE.

I I X -  INTERPRETATION OF MASS SPFXTRUM OF FORMAZANE COMPOUNDS

Iiilerprelations of mass spectra of 3—phenyl. 3 —pyrolyl, and 3 - fu rv l  —1. 
:'5 —idiarvl form azane are given.
Đ ịa chĩ lắc giẳ : Khoa Hỏa, ĐHTH Hà Nội.
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